
■ 국세청주류면허지원센터 시설사용규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 10. 31.>

분석‧감정서

발행번호 접수번호

분석‧감정 

완료일

접수 연월일

공시품명 제조 연월일

(제조번호)

주류종류 소비기한

(품질유지기한)

의 뢰 자

성명(법인명) 업체명

주소

제 조 자

성명(법인명) 업체명

주소

분석․감정 

의뢰목적

시험결과

분석항목 분석기준 분석결과 판정 비고

종합판정

분석자 (                     ) 책임자 (                     )

   ※ 위 판정은 의뢰된 분석 항목만을 대상으로 한 것입니다.

   ※ 이 성적은 제시된 제품에 한하며 분석·감정 의뢰목적 외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에 표시할 

수 없습니다.

「국세청주류면허지원센터 시설사용규칙」 제4조에 따라 위와 같이 분석ㆍ감정서를 발급합니다.

       년       월       일    

 
국세청주류면허지원센터장 직인

 210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



Certificate of Analysis & Appraisal

Issued No. Receipt No.

Completion Date of 
Analysis & 
Appraisal 

Date of Receipt

Test Product Name Date of Manufacturing
(Batch No.)

Liquor Type Expiration Date
(Quality Assurance Date)

Client 

Name Company Name

Address

Manufacturer

Name Company Name

Address

Purpose of Request 
for Analysis & 
Appraisal

Test Result

Analysis Items Specifications Results Judgment Remarks

 Final Judgment

Analyzed by (                     ) Technical manager (                     )

   ※ The judgment applies just to the requested analytical elements. 

   ※ Because this score is limited to the provided product, it cannot be used for advertisements or promotions other than 

requesting analysis and evaluation, and cannot be put on the packaging or container.

In compliance with Article 4 of the “National Tax Service Liquor License Support Center’s 

Facility Use Rules', we are issuing the aforementioned analysis and appraisal.

Day      Month      Year

 

Director of NTS Liquor 

License Support Center
Seal
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分析・鑑定書
発給番号 受付番号

分析・鑑定完了
日

受付年月日

公示品名 製造年月日
(製造番号)

酒類の種類 消費期限
(品質保持期限)

依頼人

氏名 業者名

住所

製造人

氏名 業者名

住所

分析・鑑定依頼目的

試験結果

分析項目 分析項目 分析結果 判定 備考

総合判定

分析者 (                     ) 責任者 (                     )

   ※ 上の判定は、依頼された分析項目のみを対象としたものです。

   ※ この成績は提示された製品に限り、分析・鑑定依頼目的以外の広告、宣伝などに利用することがで

きず、容器、包装などに表示することができません。
「国税庁酒類免許支援センター施設使用規則」第4条に基づき、上記のとおり分析・鑑定書を発行します。

年      月      日

 
国税庁酒類免許支援センター長 職印
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分析‧鉴定书

发行编号 受理编号

分析·鉴定完成
日期

受理年月日

公示名称 制造年月日
(制造编号)

酒类种类 消费期限

(品质维持期限)

委托人

姓名 公司名称

地址

制造商

姓名 公司名称

地址

分析·鉴定委托目的

试验结果

分析项目 分析标准 分析结果 判定 备注

综合判定

分析员 (                     ) 负责人 (                     )

※ 上述判定仅针对受委托的分析项目。
※ 该试验结果仅限提交的样品，不得用于分析、鉴定的委托目的之外的其他目的，如广告、宣传等。不得在容器、包装上标注试验结果。

根据《国税厅酒类许可支援中心》第4条，发行上述分析·鉴定书。

年      月      日

 
国税厅酒类许可支援中心 公章

 210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



BẢN PHÂN TÍCH VÀ GIÁM ĐỊNH

Số cấp Mã số tiếp nhận

Ngày hoàn thành 
phân tích và giám 
định

Ngày tháng năm tiếp nhận

Tên sản phẩm công bố Ngày tháng năm sản xuất
(Số sản xuất)

Loại đồ uống có 
cồn Thời hạn sử dụng

(giữ nguyên chất lượng)

Người yêu cầu
Họ tên Tên Công ty

Địa chỉ

Nhà sản xuất
Họ tên Tên Công ty

Địa chỉ

Mục đích yêu cầu 
phân tích và giám 
định

Kết quả thử nghiệm
Mục phân tích Tiêu chí phân tích Kết quả phân tích Đánh giá Ghi chú

 Phán đoán tổng thể

 Người phân tích(                     ) Chịu trách nhiệm (                     )
 ※ Đánh giá trên chỉ áp dụng cho các mục phân tích được yêu cầu.
 ※ Kết quả thử nghiệm này chỉ giới hạn áp dụng đối với sản phẩm dùng làm mẫu thử và không được sử dụng làm quảng cáo 
hoặc tuyên truyền ngoài mục đích yêu cầu phân tích và đánh giá, và không được hiển thị trên hộp đựng hoặc bao bì.

Cấp giấy phân tích, giám định như trên theo Điều 4「Quy tắc sử dụng hệ thống Trung tâm hỗ trợ 
xin cấp phép cho đồ uống có cồn của Dịch vụ thuế Quốc gia」

Ngày      Tháng      Năm

 

Giám đốc trung tâm hỗ trợ cấp phép cho đồ 
uống có cồn của Dịch vụ thuế Quốc gia 

Đóng 

dấu
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Laporan Analisis‧Penilaian

Nomor Penerbitan Nomor Pendaftaran

Tanggal Selesai 
Analisis‧Penilaian Tanggal Pendaftaran

Nama Resmi Barang Tanggal Produksi (Nomor 
Produksi)

Jenis Minuman 
Keras

Tanggal Kedaluwarsa 
(Pemeliharaan Kualitas)

Pemohon

Nama Nama Perusahaan

Alamat

Pengusaha 

Pabrik

Nama Nama Perusahaan

Alamat

Tujuan Permintaan 
Analisis‧Penilaian

HASIL TES

Item Analisis Kriteria Analisis Hasil Analisis Penilaian Keterangan

Penilaian Terpadu

Penganalisis(                     ) Penanggung jawab (                     )

   ※ Penilaian di atas hanya untuk item analisis yang diminta.
   ※ Nilai ini terbatas pada produk yang disajikan dan tidak dapat digunakan untuk iklan, publisitas, dan lain lain 
selain tujuan meminta analisis dan evaluasi, dan tidak dapat ditampilkan dalam wadah atau kemasan.

Laporan AnalisisㆍPenilaian di atas diterbitkan berdasarkan「Aturan Penggunaan Fasilitas NTS 
Liquor License Support Center」 pasal 4.

Tanggal      Bulan      Tahun

 

Direktur NTS Liquor License 

Support Center
Cap
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विश्लेषण और समीक्षा विवरण

जारी संख्या पंजीकरण क्रमांक

विश्लेषण और 
समीक्षा विवरण की 
समाप्ति की तिथि

पंजीकरण वर्ष, महीना, दिन

परीक्षण किये गए 
उत्पाद का नाम

उत्पादन वर्ष, महीना, दिन
 (उत्पादन क्रमांक)

शराब का प्रकार समाप्ति तिथि
(गुणवत्ता और रख रखाव)

ग्राहक

नाम कम्पनी का नाम

पता

निर्माता

नाम कम्पनी का नाम

पता

विश्लेषण और 
समीक्षा के अनुरोध 
का उद्देश्य

परीक्षा परिणाम

विश्लेषण वस्तु(आइटम) विश्लेषण मापदंड परिणाम निर्णय टिप्पणियां

समग्र (कुल मिलाकर) 
निर्णय

विश्लेषक (       ) प्रभारी व्यक्ति (       )

※ पहले लिए गए निर्णय केवल अनुरोधित विश्लेषणात्मक तत्वों पर लागू होता है।
※ चंूकि यह स्कोर तैयार किए गए उत्पाद तक सीमित है, इसलिए इसका उपयोग विश्लेषण और मूल्यांकन का अनुरोध करने के अलावा 

विज्ञापनों या प्रचारों के लिए नहीं किया जा सकता है, और पैकेजिंग या कंटेनर पर नहीं रखा जा सकता है।

हम "राष्ट्रीय कर सेवा शराब लाइसंेस समर्थन केंद्र की सुविधा उपयोग नियम” के अनुच्छेद 4 के अनुपालन मंे, उपरोक्त विश्लेषण और 
समीक्षा जारी कर रहे हंै।

वर्ष  महीना  दिन

निदेशक (एनटीएस) शराब 
लाइसेंस सहायता केंद्र मोहर

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]


